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Tóm tắt: Bài viết đi vào phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy lĩnh vực này tại Việt Nam 
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, chủ yếu thông qua tổng hợp và 
phân tích các tài liệu thứ cấp như báo cáo chuyên ngành và chính sách của Chính phủ , bài viết đã hệ thống hóa các khái 
niệm cốt lõi về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tương hỗ, chặt 
chẽ giữa chúng. Trọng tâm của bài viết là phần phân tích năm đặc thù của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Từ những phân tích này, bài viết đưa ra các giải pháp mang 
tính chiến lược và bền vững.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Sự 
phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ 
nhân tạo (CNS và AI) đã tạo ra những bước đột 
phá trong cách thức sản xuất, kinh doanh và quản 
trị, mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mới 
cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
(HSTĐMST&KN) (Banerjee và cộng sự, 2023). 
Theo báo cáo của McKinsey Global, AI có thể 
góp thêm 16% hoặc khoảng 13 nghìn tỷ đô la vào 
nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Ngoài ra, AI 
có thể nâng GDP toàn cầu lên đến 26%. Báo cáo 
cũng dự báo rằng trong vài năm tới, ít nhất 70% 
các công ty sẽ áp dụng AI dưới một hình thức nào 
đó (dẫn theo Banerjee và cộng sự, 2023). 

Tại Việt Nam, với cơ cấu dân số trẻ, am hiểu 
công nghệ, cùng với sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
số và giáo dục chú trọng các môn STEM, tiềm 
năng phát triển trong lĩnh vực này là rất lớn. 
HSTĐMST&KN của Việt Nam, tuy còn non trẻ, đã 

chứng tỏ được tiềm năng phát triển đáng kể với 
sự tham gia tích cực của các chủ thể như doanh 
nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học và 
các tổ chức hỗ trợ. Tuy nhiên, việc xây dựng một 
HSTĐMST&KN thực sự vững mạnh, đặc biệt 
trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như công 
nghệ số và AI, vẫn đối mặt với không ít thách thức. 
Các vấn đề còn tồn tại bao gồm: hành lang pháp lý 
chưa hoàn thiện và còn những điểm chồng chéo, 
bất cập, đặc biệt đối với các mô hình kinh doanh 
mới và sáng tạo; chính sách hỗ trợ còn thiếu tính 
đồng bộ, chưa thực sự hiệu quả và dễ tiếp cận, 
nhất là về nguồn vốn; chất lượng nguồn nhân lực 
mặc dù có tiềm năng nhưng còn hạn chế về kỹ 
năng và kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường 
kinh doanh năng động; và việc kết nối thị trường 
tiêu thụ cũng như tiếp cận các nguồn lực tài chính 
mạo hiểm vẫn còn gặp nhiều rào cản (Báo cáo 
Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Công nghệ Việt Nam, 
2023; Wang Muding, 2023).

Bài viết kết cấu gồm khái niệm, đặc thù 
của HSTĐMST&KN của Việt Nam, từ đó đề 
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xuất các giải pháp mang tính chiến lược và bền 
vững góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của 
HSTĐMST&KN tại Việt Nam.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.	Một số khái niệm 
Khái niệm “hệ sinh thái” được vay mượn từ 

sinh thái học, nơi hệ sinh thái được hiểu là một 
cộng đồng các sinh vật sống cùng tương tác với 
môi trường xung quanh trong một không gian nhất 
định (Ianioglo, 2022). Thuật ngữ “hệ sinh thái” 
sau đó được áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh 
bởi James Moore (1993), hệ sinh thái được định 
nghĩa là một tập hợp các tổ chức, các tác nhân 
đa dạng nhưng bổ sung cho nhau, tương tác và 
cùng tạo ra một giá trị tổng thể vượt trội hơn so 
với từng phần riêng lẻ. Đặc điểm nổi bật của hệ 
sinh thái là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành 
phần, sự phối hợp và phát triển đồng bộ trong một 
môi trường năng động và biến đổi. Các khái niệm 
liên quan hệ sinh thái ngày càng được thừa nhận 
rộng rãi, trong đó có hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo (Innovation Ecosystem) và hệ sinh thái khởi 
nghiệp (Entrepreneurship ecosystem).

Mở rộng khái niệm này, hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo được xem xét tương tự như hệ sinh thái 
sinh học, bao gồm nhiều loại tác nhân khác nhau 
cùng chia sẻ “vận mệnh” (Brusoni và Prencipe, 
2013). Nhiều tác giả đã đưa ra các định nghĩa 
khác nhau tùy thuộc vào phương pháp tiếp cận, 
một định nghĩa tổng hợp đã được Trần Đắc Hiến 
và cộng sự, (2020) đề xuất, theo đó hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo là tập hợp các tác nhân, các hoạt 
động, các tạo phẩm, các thể chế tổ chức và các 
mối quan hệ, bao gồm cả quan hệ bổ sung và thay 
thế rất quan trọng đối với hoạt động đổi mới sáng 
tạo của một tác nhân hoặc nhiều tác nhân”. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp được định nghĩa là 
mạng lưới các tác nhân và yếu tố môi trường 
xung quanh hỗ trợ việc tạo lập và phát triển doanh 
nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo (Ianioglo, 2022; Nguyễn Hải 
Đăng và cộng sự, 2024). Hệ sinh thái bao gồm 
các nhà sáng lập, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, cơ sở đào tạo, môi trường pháp lý và văn 
hóa khởi nghiệp. Một hệ sinh thái khởi nghiệp 
mạnh mẽ giúp giảm rủi ro, tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn, kiến thức, thị 
trường và công nghệ.

Mặc dù hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hệ sinh 
thái khởi nghiệp có những điểm khác biệt nhất 
định, hai hệ sinh thái này có sự liên kết chặt chẽ 
và bổ trợ lẫn nhau trong thúc đẩy đổi mới và phát 
triển kinh tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tập 
trung vào quá trình tạo ra và thương mại hóa sáng 
tạo, trong khi hệ sinh thái khởi nghiệp tập trung 
vào việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển của 
các doanh nghiệp mới dựa trên các ý tưởng sáng 
tạo đó (Raber và Baker, 2016). Sự tích hợp và 
phát triển đồng bộ của hai hệ sinh thái này là yếu 
tố quyết định để thúc đẩy đổi mới sáng tạo một 
cách toàn diện và bền vững trong bối cảnh kinh tế 
số và công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện nay (Báo cáo 
Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Công nghệ Việt Nam, 
2023; Ianioglo, 2022). 

Một HSTĐMST&KN có thể được hiểu là một 
tập hợp các tác nhân kết nối (tiềm năng và hiện 
có), các tổ chức kinh doanh (ví dụ: các công ty, 
nhà đầu tư mạo hiểm, thiên thần kinh doanh, ngân 
hàng, cơ quan khu vực công), các tổ chức đổi mới 
sáng tạo (ví dụ: các trường đại học, trung tâm 
nghiên cứu), và các quy trình khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo, cùng với các sáng kiến của chính 
phủ hướng đến hiệu suất của môi trường kinh 
doanh địa phương.

2.2.	Đặc điểm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp tại Việt Nam

HSTĐMST&KN trong lĩnh vực CNS và AI tại 
Việt Nam mang những đặc trưng rõ nét của một 
hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng, được 
định hướng mạnh mẽ bởi chính sách, nhưng đồng 
thời cũng đối mặt với những thách thức nội tại về 
nguồn lực và thể chế. Các đặc điểm này được thể 
hiện qua các khía cạnh sau:

Một là, hệ sinh thái đang trong giai đoạn tăng 
trưởng nhanh chóng, dẫn đến một môi trường 
cạnh tranh gay gắt. Trong những năm gần đây, đặc 
biệt là năm 2025, HSTĐMST&KN trong CNS và 
AI đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt bậc. 
Điều này thể hiện rõ qua sự xuất hiện của khoảng 
3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên cả 
nước, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công 
nghệ mũi nhọn như Fintech, Edtech, Healthtech, 
và Logistics thông minh. Các sản phẩm và giải 
pháp do startup phát triển ngày càng tinh vi và 
hướng đến tính ứng dụng cao, từ thanh toán điện 
tử, học tập cá nhân hóa, đến các hệ thống trợ lý ảo. 
Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển là sự cạnh 
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tranh khốc liệt không chỉ giữa các startup trong 
nước mà còn với các tập đoàn công nghệ toàn cầu 
như Google, Microsoft, Amazon, và Samsung, 
những đơn vị đang tích cực mở rộng hoạt động tại 
thị trường Việt Nam. 

Hai là, hệ sinh thái được định hướng và hỗ trợ 
mạnh mẽ bởi vai trò kiến tạo của Chính phủ. Đây 
là một trong những đặc trưng nổi bật nhất của mô 
hình Việt Nam. Sự hỗ trợ này được thể chế hóa 
qua hàng loạt chính sách và chương trình, nổi bật 
là Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) do 
Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai. Các chính 
sách của Chính phủ đã tập trung vào việc tạo môi 
trường thuận lợi thông qua hỗ trợ tài chính, cung 
cấp vốn rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
và tổ chức các sự kiện kết nối quy mô lớn như 
Techfest Việt Nam. Song song đó, hệ thống hạ 
tầng cứng cũng được chú trọng với việc thành lập 
Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 
(NIC) và hơn 200 không gian làm việc chung trên 
cả nước, cung cấp môi trường làm việc, ươm tạo 
và kết nối đầu tư cho cộng đồng khởi nghiệp.

Ba là, sự phát triển của hệ sinh thái tập trung 
và phụ thuộc lớn vào dữ liệu và công nghệ nền 
tảng. Bản chất của AI là phụ thuộc mạnh vào dữ 
liệu; chất lượng và số lượng dữ liệu quyết định 
trực tiếp hiệu quả của các mô hình. Do đó, một 
đặc trưng của hệ sinh thái này là nhu cầu cấp thiết 
phải xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu mở, nơi 
các tổ chức có thể chia sẻ và sử dụng dữ liệu một 
cách minh bạch và hợp pháp. Các thuật toán tiên 
tiến như học sâu (deep learning), mô hình ngôn 
ngữ lớn (LLM) và thị giác máy tính (computer 
vision) là công cụ cốt lõi, được ứng dụng rộng rãi 
trong nhiều lĩnh vực. Sự phụ thuộc vào dữ liệu và 
giải thuật này đòi hỏi hệ sinh thái phải có sự đầu 
tư tương xứng vào hạ tầng như các kho dữ liệu 
lớn (big data) và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Bốn là, tồn tại khoảng cách lớn giữa nhu cầu và 
năng lực cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Đây là thách thức và cũng là một đặc trưng cố hữu 
của một hệ sinh thái công nghệ cao đang phát triển 
nhanh. Các doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng 
thiếu hụt trầm trọng các vị trí chuyên môn sâu như 
kỹ sư AI và nhà khoa học dữ liệu. Theo dự báo, Việt 
Nam cần hàng trăm nghìn kỹ sư AI trong những năm 
tới, nhưng hiện tại mỗi năm chỉ có khoảng 8.000 kỹ 
sư chuyên ngành được đào tạo. Hệ thống giáo dục 
đại học, dù đã có nhiều nỗ lực, vẫn chưa theo kịp tốc 
độ phát triển của ngành, thể hiện qua sự thiếu hụt các 
chương trình đào tạo chuyên sâu, đội ngũ giảng viên 

có kinh nghiệm thực tiễn, và sự gắn kết còn lỏng lẻo 
giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Năm là, tồn tại khoảng trống về hành lang pháp 
lý và các thách thức về đạo đức. Tốc độ phát triển 
của công nghệ số và AI đang vượt xa khả năng 
điều chỉnh của hệ thống pháp luật, tạo ra một 
“khoảng trống pháp lý”. Hiện nay, Việt Nam vẫn 
chưa có một hệ thống luật pháp đầy đủ để điều 
chỉnh các vấn đề phức tạp như quyền sở hữu trí 
tuệ đối với sản phẩm do AI tạo ra, hay trách nhiệm 
pháp lý khi AI gây ra thiệt hại. Bên cạnh đó, các 
vấn đề đạo đức liên quan đến sự thiên vị của thuật 
toán, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cũng đặt 
ra nhiều câu hỏi lớn. Việc thiếu các chuyên gia có 
kiến thức sâu về đạo đức AI và chính sách công 
nghệ càng làm cho vấn đề thêm nan giải. Do đó, 
việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý linh hoạt, 
có thể thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, 
đồng thời lồng ghép các nguyên tắc đạo đức vào 
quy trình phát triển và ứng dụng AI, là một yêu 
cầu cấp thiết để đảm bảo hệ sinh thái phát triển 
một cách bền vững và có trách nhiệm.

2.3.	Khuyến nghị xây dựng các chính sách 
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp tại Việt Nam

Thứ nhất, tạo dựng hành lang thể chế linh hoạt 
và khuyến khích đổi mới. Điều này được hiện 
thực hóa qua việc thí điểm các khung pháp lý thử 
nghiệm cho AI và công nghệ sâu. Song song đó, 
Chính phủ cần tiếp tục xây dựng các chính sách ưu 
đãi về thuế và quỹ đầu tư mồi để thu hút các dự án 
công nghệ cao, đồng thời cải thiện quy trình cấp 
phép thử nghiệm sản phẩm số theo hướng nhanh 
chóng, minh bạch, đặc biệt trong các lĩnh vực có 
tiềm năng lớn như Fintech, Edtech và Medtech, 
nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. 

Thứ hai, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác 
liên ngành. Việc mở rộng hệ sinh thái liên vùng, 
chẳng hạn như giữa khu vực Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên, thông qua kết nối hạ tầng giao thông 
và dữ liệu số, sẽ tạo ra một không gian kinh tế 
lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ 
thông tin, nguồn lực và hợp tác nghiên cứu. Ở cấp 
độ vi mô, cần tăng cường thiết lập các liên minh 
đổi mới sáng tạo theo mô hình “Bộ ba Xoắn ốc” 
(Triple Helix) giữa trường đại học - viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp và nhà nước. 

Thứ ba, đảm bảo nguồn lực tài chính và cơ sở 
hạ tầng. Việc đảm bảo nguồn lực tài chính và cơ 
sở hạ tầng chuyên dụng là yếu tố mang tính sống 
còn đối với các startup công nghệ. Việc thành lập 
các quỹ đầu tư do nhà nước và các doanh nghiệp 
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lớn cùng đóng góp, như mô hình Quỹ Đổi mới 
Sáng tạo Quốc gia, là giải pháp hiệu quả để hỗ trợ 
vốn cho các startup ở giai đoạn đầu rủi ro nhất. 
Bên cạnh nguồn vốn, hệ sinh thái cần được trang 
bị đầy đủ hạ tầng vật chất hỗ trợ. Cần tiếp tục mở 
rộng mạng lưới các không gian làm việc chung, 
phòng thí nghiệm chuyên sâu về AI, và trung tâm 
kiểm thử sản phẩm công nghệ số. 

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng 
tạo. Các trường đại học cần đi đầu trong việc xây 
dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, đồng 
thời tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất 
lượng giảng dạy và giúp sinh viên tiếp cận với các xu 
hướng công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, để giải quyết 

bài toán thiếu hụt chuyên gia, cần có chính sách đột 
phá nhằm thu hút các chuyên gia quốc tế và người 
Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào hệ sinh thái. 

III.	 KẾT LUẬN
Bài viết khẳng định rằng việc xây dựng một 

HSTĐMST&KN vững mạnh trong lĩnh vực CNS 
và AI là một yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến 
lược đối với Việt Nam. Để vượt qua những thách 
thức và phát triển một cách bền vững, bài viết đề 
xuất bốn nhóm giải pháp đồng bộ. Sự thành công 
trong việc triển khai các giải pháp này sẽ quyết 
định khả năng của Việt Nam trong việc nắm bắt 
cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ và kiến tạo 
một tương lai thịnh vượng.
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